
SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT  

VÕ NGUYÊN GIÁP 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  112/QĐ-VNG Phú Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Hội đồng thi thử TNTHPT Đợt 2-Năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

Căn cứ Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thành lập trường THPT Võ Nguyên Giáp;  

Căn cứ Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường THCS,THPT và trường 

phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ theo thống nhất của Hiệu trưởng cụm liên trường THPT trên địa bàn 

thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành, huyện Phú Ninh về thi thử tốt nghiệp 

THPT năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ CV Số: 91/KH-CLT  ngày 26 tháng 3 năm 2024 của trường THPT 

Nguyễn Dục về việc tổ chức thi thử TNTHPT năm 2024; 

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thi thử TNTHPT Năm 2024 gồm các ông (bà) 

có tên sau: 

1. Ông Đao Kim Tân Hiệu trưởng Chủ tịch 

2. Ông: Hồ Minh Đích Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3. Ông: Phan Văn Bông Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4. Ông: Đoàn Ngọc Lễ TTCM Thư ký 

Điều 2. Hội đồng thi thử TNTHPT Năm 2024 có trách nhiệm thực hiện 

đúng quy chế thi TNTHPT Năm 2024. 

Thời gian làm việc của Hội đồng kể từ ngày ký quyết định đến khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Bộ phận văn phòng, tài vụ và các ông, bà có tên ở điều 1 căn cứ 

quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:  
- Như điều 1;  
- Lưu VT.  
  



SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT 

NGUYÊN GIÁP 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  113/QĐ-VNG Phú Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Ban coi thi thử TNTHPT Năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

Căn cứ Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thành lập trường THPT Võ Nguyên Giáp;  

Căn cứ Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường THCS,THPT và trường 

phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ theo thống nhất của Hiệu trưởng cụm liên trường THPT trên địa bàn 

thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành, huyện Phú Ninh về thi thử tốt nghiệp 

THPT năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ CV Số: 91/KH-CLT  ngày 26 tháng 3 năm 2024 của trường THPT 

Nguyễn Dục về việc tổ chức thi thử TNTHPT năm 2024; 

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban coi thi thử TNTHPT Năm 2024 gồm các ông (bà) có 

tên sau: 

1. Ông Đao Kim Tân Hiệu trưởng Trưởng Ban 

2. Ông: Hồ Minh Đích Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng Ban 

3. Ông: Phan Văn Bông Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng Ban 

4. Ông: Đoàn Ngọc Lễ TTCM Thư ký 

5. Giám thị có danh sách kèm theo 

Điều 2. Ban coi thi thử TNTHPT Năm 2024 có trách nhiệm thực hiện đúng 

quy chế và kế hoạch Số: 91/KH-CLT  ngày 26 tháng 3 năm 2024 của trường 

THPT Nguyễn Dục về việc tổ chức thi thử TNTHPT Năm 2024. 

Thời gian làm việc của Ban coi bắt đầu ngày 21/05/2023 đến khi hoàn thành 

nhiệm vụ. 

Điều 3. Bộ phận văn phòng, tài vụ và các ông, bà có tên ở điều 1 căn cứ 

quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:  
- Như điều 1;  
- Lưu VT. 
 

 

 

  



SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT  

VÕ NGUYÊN GIÁP 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 114/QĐ-VNG Phú Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Ban Chấm thi thử TNTHPT Năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

Căn cứ Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thành lập trường THPT Võ Nguyên Giáp;  

Căn cứ Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường THCS,THPT và trường 

phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ theo thống nhất của Hiệu trưởng cụm liên trường THPT trên địa bàn 

thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành, huyện Phú Ninh về thi thử tốt nghiệp 

THPT năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ CV Số: 91/KH-CLT  ngày 26 tháng 3 năm 2024 của trường THPT 

Nguyễn Dục về việc tổ chức thi thử TNTHPT năm 2024; 

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chấm thi thử TNTHPT Năm 2024 gồm các ông (bà) 

có tên sau: 

1. Ông Đao Kim Tân Hiệu trưởng Trưởng Ban 

2. Ông: Hồ Minh Đích Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng Ban 

3. Ông: Phan Văn Bông Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng Ban 

4. Ông: Đoàn Ngọc Lễ TTCM Thư ký 

5. Giám thị có danh sách kèm theo 

Điều 2. Ban chấm thi thử TNTHPT Năm 2024 có trách nhiệm thực hiện 

đúng quy chế và kế hoạch số: 07/KH-THPTTCV ngày 11 tháng 3 năm 2023 của 

trường THPT Trần Cao Vân về việc tổ chức thi thử TNTHPT Năm 2024. 

Thời gian làm việc của Ban Chấm bắt đầu ngày 23/05/2024 đến khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Bộ phận văn phòng, tài vụ và các ông, bà có tên ở điều 1 căn cứ 

quyết định thi hành./. 
Nơi nhận:  
- Như điều 1;  
- Lưu VT.  
 

  



SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT  

VÕ NGUYÊN GIÁP 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 115/QĐ-VNG Phú Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Tổ sao in đề thi thử TNTHPT Năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

Căn cứ Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thành lập trường THPT Võ Nguyên Giáp;  

Căn cứ Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường THCS,THPT và trường 

phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ theo thống nhất của Hiệu trưởng cụm liên trường THPT trên địa bàn 

thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành, huyện Phú Ninh về thi thử tốt nghiệp 

THPT năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ CV Số: 91/KH-CLT  ngày 26 tháng 3 năm 2024 của trường THPT 

Nguyễn Dục về việc tổ chức thi thử TNTHPT năm 2024; 

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ Sao in đề thi thử TNTHPT Năm 2024 gồm các ông 

(bà) có tên sau: 

1. Ông: Phan Văn Bông Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng 

2. Ông: Ung Thị Thủy  Giáo viên Thành viên 

Điều 2. Tổ sao in đề thi thử TNTHPT Năm 2024 có trách nhiệm thực hiện 

đúng quy chế và kế hoạch Số: 91/KH-CLT  ngày 26 tháng 3 năm 2024 của 

trường THPT Nguyễn Dục về việc tổ chức thi thử TNTHPT Năm 2024. 

Thời gian làm việc của Tổ sao in bắt đầu ngày 20/05/2024 đến khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Bộ phận văn phòng, tài vụ và các ông, bà có tên ở điều 1 căn cứ 

quyết định thi hành./. 
Nơi nhận:  
- Như điều 1;  
- Lưu VT.  
 

  



SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT  

VÕ NGUYÊN GIÁP 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  116/QĐ-VNG Phú Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v thành lập Tổ Phục vụ của Hội đồng thi thử TNTHPT Năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

Căn cứ Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thành lập trường THPT Võ Nguyên Giáp;  

Căn cứ Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường THCS,THPT và trường 

phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ theo thống nhất của Hiệu trưởng cụm liên trường THPT trên địa bàn 

thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành, huyện Phú Ninh về thi thử tốt nghiệp 

THPT năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ CV Số: 91/KH-CLT  ngày 26 tháng 3 năm 2024 của trường THPT 

Nguyễn Dục về việc tổ chức thi thử TNTHPT năm 2024; 

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ Phục vụ thi thử TNTHPT Năm 2024 gồm các ông 

(bà) có tên sau: 

1. Ông: Lê Văn Dũng  NVKT Tổ trưởng 

2. Bà: Dương Thị Loan NVGV Thành viên 

3. Bà: Nguyễn Thị Lý NVTV Thành viên 

4. Bà: Nguyễn Thị Bích Thư NVVT Thành viên 

5. Ông: Lê Bá Lâm  NVBV Thành viên 

6. Ông:Lê Vĩnh NVBV Thành viên 

Điều 2. Tổ phục vụ thi thử TNTHPT Năm 2024 có trách nhiệm thực hiện 

đúng quy chế và kế hoạch Số: 91/KH-CLT  ngày 26 tháng 3 năm 2024 của 

trường THPT Nguyễn Dục về việc tổ chức thi thử TNTHPT Năm 2024. 

Thời gian làm việc của Tổ phục vụ bắt đầu ngày 20/05/2024 đến khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Bộ phận văn phòng, tài vụ và các ông, bà có tên ở điều 1 căn cứ 

quyết định thi hành./. 
Nơi nhận:  
- Như điều 1;  
- Lưu VT.  
  



SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT  

VÕ NGUYÊN GIÁP 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   117/QĐ-VNG Phú Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v thành lập Tổ nhập điểm và xử lý kết quả thi thử TNTHPT Năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

Căn cứ Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thành lập trường THPT Võ Nguyên Giáp;  

Căn cứ Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường THCS,THPT và trường 

phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ theo thống nhất của Hiệu trưởng cụm liên trường THPT trên địa bàn 

thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành, huyện Phú Ninh về thi thử tốt nghiệp 

THPT năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ CV Số: 91/KH-CLT  ngày 26 tháng 3 năm 2024 của trường THPT 

Nguyễn Dục về việc tổ chức thi thử TNTHPT năm 2024; 

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ nhập điểm và xử lý kết quả thi thử TNTHPT Năm 

2024 gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Hồ Minh Đích PHT Tổ trưởng 

2. Ông Đoàn Ngọc Lễ TTCM Thành viên 

3. Bà: Dương Thị Loan NVGV Thành viên 

Điều 2. Tổ nhập điểm và xử lý kết quả thi thử TNTHPT Năm 2024 có trách 

nhiệm thực hiện đúng quy chế kế hoạch Số: 91/KH-CLT  ngày 26 tháng 3 năm 

2024 của trường THPT Nguyễn Dục về việc tổ chức thi thử TNTHPT Năm 2024. 

Thời gian làm việc của Tổ nhập điểm và xử lý kết quả bắt đầu ngày 

23/05/2024 đến khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Bộ phận văn phòng, tài vụ và các ông, bà có tên ở điều 1 căn cứ 

quyết định thi hành./. 
Nơi nhận:  
- Như điều 1;  
- Lưu VT.  
  



DANH SÁCH GIÁM THỊ 

Ban hành kèm Quyết định số:113/QĐ-VNG, ngày 10/5/2024 

TT Họ  và tên 
22/5/2024 23/5/2024 

Sáng Chiều Sáng Chiều 

1.  Nguyễn Văn Hùng     X   

2.  Võ Thụy Tuyết     X   

3.  Võ Thị Cúc       X 

4.  Nguyễn Đức Hoài     X   

5.  Lê Thị Minh Hiền     X   

6.  Lê Thị Nga     X   

7.  Võ Thị Phước X       

8.  Nguyễn Thị Kim Chung     X   

9.  Nguyễn Thị Hạnh Nhân     X   

10.  Nguyễn Thị Mỹ Sương     X   

11.  Lê Chí Tín      X   

12.  Võ Thị Gái  X       

13.  Dương Thị Hoài Phương X       

14.  Nguyễn Thị Thái Thanh X       

15.  Trương Thị Diệu Tâm X       

16.  Nguyễn Thị Kim Phúc X       

17.  Thái Lương Quang Lộc X       

18.  Nguyễn Văn Pháp       X 

19.  Trần Phan Anh Thư       X 

20.  Nguyễn Văn Thức       X 

21.  Nguyễn Văn Dung       X 

22.  Lê Thị Thanh Thúy       X 

23.  Võ Thị Mỹ       X 

24.  Hồ Thị Bích Ngọc        X 

25.  Đoàn Thị Thanh Nữ       X 

26.  Ung Thị Thủy X       

27.  Huỳnh Thị Phượng X       

28.  Trần Nguyễn Mai Ly X       

29.  Nguyễn Thị Diệu Hằng   X     

30.  Nguyễn Hoàng Sơn   X     

31.  Trần Thị Minh Thái   X     

32.  Đặng Văn Tâm   X     

33.  Nguyễn Văn Trường   X     

34.  Phan Thị Lựu   X     

35.  Hoàng Thị Minh Lý   X     

36.  Đỗ Hoàng Nhiệm   X     

37.  Lê Thị Mỹ Yến   X     

38.  Cao Thị Hồng    X     

39.  Nguyễn Tú     X   

40.  Lê Thị Tân       X 

 

  



SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT  

VÕ NGUYÊN GIÁP 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Phú Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2024 
 

DANH SÁCH GIÁM KHẢO 

Ban hành kèm Quyết định số:114/QĐ-VNG, ngày 10/5/2024 

 

TT Họ  và tên Nhiệm vụ 

1  Nguyễn Thị Thái Thanh Tổ trưởng Bộ môn: Ngữ văn 

2  Võ Thị Gái Giám khảo Bộ môn: Ngữ văn 

3  Dương Thị Hoài Phương Giám khảo Bộ môn: Ngữ văn 

4  Nguyễn Thị Diệu Tâm Giám khảo Bộ môn: Ngữ văn 

5  Nguyễn Văn Sơn Chấm trắc nghiệm Bài thi Môn Toán 

6  Lê Thị Thanh Thúy Chấm trắc nghiệm Bài thi Môn Tiếng Anh 

7  Đoàn Ngọc Lễ Chấm trắc nghiệm Bài thi Tổ hợp KHXH 

8  Nguyễn Thị Mỹ Sương Chấm trắc nghiệm Bài thi Tổ hợp KHXH 

9  Nguyễn Đức Hoài Chấm trắc nghiệm Bài thi Tổ hợp KHTN 

10  Lê Thị Mỹ Yến Chấm trắc nghiệm Bài thi Tổ hợp KHTN 

 

 

  



SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT  

VÕ NGUYÊN GIÁP 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 118/QĐ-VNG Phú Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phân công ra đề thi thử TNTHPT Năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

Căn cứ Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thành lập trường THPT Võ Nguyên Giáp;  

Căn cứ Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường THCS,THPT và trường 

phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ theo thống nhất của Hiệu trưởng cụm liên trường THPT trên địa bàn 

thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành, huyện Phú Ninh về thi thử tốt nghiệp 

THPT năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ CV Số: 91/KH-CLT  ngày 26 tháng 3 năm 2024 của trường THPT 

Nguyễn Dục về việc tổ chức thi thử TNTHPT năm 2024; 

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử bà Nguyễn Thị Thái Thanh và bà Võ Thị Gái ra đề thi thử 

TNTHPT Năm 2024, của Bài thi Môn Ngữ văn. 

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thái Thanh và Võ Thị Gái có trách nhiệm thực hiện 

đúng quy chế thi TNTHPT năm 2024 và kế hoạch Số: 91/KH-CLT  ngày 26 

tháng 3 năm 2024 của trường THPT Nguyễn Dục về việc tổ chức thi thử 

TNTHPT Năm 2024; 

Điều 3. Bộ phận văn phòng, tài vụ và các ông, bà có tên ở điều 1 căn cứ 

quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:  
- Như điều 1;  
- Lưu VT.  
 


